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KẾ HOẠCH 

Giám sát và đánh giá đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2025 

                                                             

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và 

giám sát, đánh giá đầu tư (viết tắt là Nghị định số 29/2021/NĐ-CP); 

Căn cứ Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; chế 

độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh 

giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước (viết tắt là Thông tư 

số 05/2023/TT-BKHĐT). 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành kế hoạch giám sát và 

đánh giá đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2025 gồm các nội dung như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Giám sát đánh giá dự án đầu tư cụ thể của chủ đầu tư. Kiểm tra và đánh 

giá mức độ đạt được của quá trình đầu tư so với yêu cầu và mục tiêu đầu tư. 

Kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư. Qua việc 

kiểm tra phát hiện và kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời những khó 

khăn, vướng mắc và sai phạm trong quá trình thực hiện dự án.  

2. Yêu cầu 

Kiểm tra đảm bảo tiến độ, thời gian và thực hiện khách quan, theo đúng 

quy định của nhà nước. 

II. NỘI DUNG 

1. Nội dung thực hiện 

a) Nội dung kiểm tra theo Điều 52, Điều 53, Điều 54 Nghị định số 

29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ về quy định về trình 

tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư: 

- Việc chấp hành quy định về: giám sát, đánh giá đầu tư; đấu thầu; đền bù 

giải phóng mặt bằng, tái định cư; sử dụng vốn đầu tư và các nguồn lực khác của 

dự án; bố trí vốn đầu tư, giải ngân, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư; giải quyết 

các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án; nghiệm thu đưa dự án 

vào hoạt động; quản lý, vận hành dự án; bảo vệ môi trường; 

- Việc quản lý thực hiện dự án của chủ đầu tư, ban quản lý dự án; 



 

- Tiến độ thực hiện dự án; 

- Việc quản lý, khai thác, vận hành dự án của chủ sử dụng; 

- Việc chấp hành biện pháp xử lý vấn đề đã phát hiện của cơ quan được 

giao chuẩn bị đầu tư, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, chủ sử dụng. 

b) Kiểm tra việc thực hiện Báo cáo của chủ đầu tư theo biểu mẫu quy định 

tại Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT ủa Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

c) Kiểm tra việc chủ đầu tư cập nhật thông tin dự án lên hệ thống thông tin 

nghiệp vụ tại địa chỉ http://dautucong.mpi.gov.vn theo quy định tại Điều 5 

Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Thành phần Đoàn giám sát 

- Đại diện Sở Tài chính – Trưởng Đoàn; 

- Đại diện Văn phòng UBND tỉnh (mời dự); 

- Đại diện các Sở: Xây dựng, Công thương, Sở Nông nghiệp và Môi 

trường, Sở Khoa học và Công nghệ – Thành viên (tham gia theo ngành, lĩnh vực 
đầu tư của dự án); 

- Đại diện Phòng giao dịch số 13 - Kho bạc nhà nước khu vực XV – 

Thành viên; 

- Đại diện UBND các huyện, thành phố Biên Hòa và thành phố Long 

Khánh - Thành viên (tham gia theo địa bàn của dự án). 

3. Hình thức giám sát 

a) Giám sát theo kế hoạch (có giấy mời làm việc cụ thể). 

b) Giám sát đột xuất khi có vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực 

hiện dự án (có giấy mời làm việc cụ thể). 

c) Giám sát thông qua yêu cầu báo cáo bằng văn bản. 

4. Danh mục dự án, địa điểm và thời gian giám sát 

a) Danh mục dự án theo phụ lục đính kèm. 

b) Thời gian thực hiện giám sát theo giấy mời làm việc cụ thể của Sở Tài 

chính. 

c) Thực hiện giám sát tại vị trí thực hiện dự án và họp tại Trụ sở đơn vị 

chủ đầu tư dự án. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Chi phí cho công tác giám sát, đánh giá đầu tư sử dụng từ nguồn kinh phí 

sự nghiệp, nguồn kinh phí thường xuyên theo kế hoạch hàng năm của Sở Tài 

chính. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Sở Tài chính chủ trì thành lập Đoàn giám sát, phối hợp cùng các 

sở ngành địa phương thực hiện nội dung giám sát theo quy định tại Điều 52, 

Điều 53, Điều 54 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 2021 của 



 

Chính phủ; tổng hợp kết quả báo cáo theo quy định trước ngày 10 tháng 02 năm 

2025. 

2. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, địa phương cấp huyện và 

các đơn vị có liên quan theo thành phần Đoàn giám sát: phối hợp thực hiện chức 

năng giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định. 

Trên đây là kế hoạch giám sát và đánh giá đầu tư dự án sử dụng vốn đầu 

tư công năm 2025; các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động 

phối hợp triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:    

- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban kinh tế ngân sách – HĐND tỉnh; 

- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Công thương, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Phòng giao dịch số 13 - Kho bạc nhà nước khu vực XV; 

- UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố 

Biên Hòa; 

- Các đơn vị chủ đầu tư (theo danh sách); 

- Chánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

  - Lưu: VT, KTNS.           

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ Văn Hà 

 



 

DANH SÁCH CHỦ ĐẦU TƯ 

STT Tên chủ đầu tư 

1 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh 

2 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 

3 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 

4 Chi cục trồng trọt, bảo vệ thực vật và thủy lợi 

5 Công an tỉnh Đồng Nai 

6 Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi 

7 Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai 

8 Sở Tài chính 

9 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

10 Sở Khoa học và Công nghệ 

11 Sở Xây dựng 

12 Tòa án nhân dân tỉnh 

13 Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh 

14 UBND huyện Cẩm Mỹ 

15 UBND huyện Định Quán 

16 UBND huyện Long Thành 

17 UBND huyện Nhơn Trạch 

18 UBND huyện Tân Phú 

19 UBND huyện Thống Nhất 

20 UBND huyện Trảng Bom 

21 UBND huyện Vĩnh Cửu 

22 UBND huyện Xuân Lộc 

23 UBND thành phố Biên Hòa 

24 UBND thành phố Long Khánh 

25 Văn phòng Tỉnh ủy 

 

 

 



 

 

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 THỰC HIỆN 

GIÁM SÁT (153 DỰ ÁN) 

STT TÊN CHỦ ĐẦU TƯ/DỰ ÁN 

1 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh 

1.1 
Đường Hương lộ 2 - Đoạn 1 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông 

tỉnh thực hiện 

1.2 Xây dựng cầu Vàm Cái Sứt trên đường Hương lộ 2 nối dài  

1.3 
Dự án xây dựng đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa - đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến 

đường Đặng Văn Trơn (cầu Thống Nhất và đường kết nối 02 đầu cầu)  

1.4 
Dự án đường ven Sông Cái từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản, thành phố 

Biên Hòa  

1.5 
Dự án xây dựng đường 25C, đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19 (giai đoạn 1), huyện Long 

Thành và huyện Nhơn Trạch 

1.6 
Nâng cấp đường 25B đoạn từ trung tâm huyện Nhơn Trạch ra Quốc lộ 51, huyện Long 

Thành và huyện Nhơn Trạch (NST100%) 

1.7 Đầu tư tuyến đường Xuân Quế đi Long Khánh, huyện Cẩm Mỹ - TP. Long Khánh  

1.8 
Dự án tuyến đường kết nối vào Cảng Phước An (đoạn từ nút  giao với tuyến đường 319 đến 

nút giao với tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành), huyện Nhơn Trạch 

1.9 Dự án thành phần 3: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua  tỉnh Đồng Nai 

1.10 
Dự án đầu tư Đoạn 1, 2 tuyến đường Cao Cang, huyện Định Quán do Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh thực hiện 

1.11 
Dự án Nâng cấp Đường Tà Lài - Trà Cổ từ km1+600 đến km5+600 huyện Tân Phú và Định 

Quán do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh thực hiện 

1.12 
Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu 

giai đoạn 1 

1.13 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh ĐT. 774B (Tà Lài - Trà Cổ) (NST100%) 

2 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 

2.1 Dự án Xây dựng mới Nhà khách Tỉnh ủy Đồng Nai 

2.2 
Chống ngập úng khu vực Suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan do Ban Quản lý dự án làm 

chủ đầu tư 

2.3 Hệ thống thoát nước khu vực Suối nước Trong huyện Long Thành 

2.4 
Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Biên Hòa (vốn đối ứng theo Hiệp định), 

trong đó đã bao gồm chi phí BTGPMB do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư 

2.5 
Dự án kè gia cố bờ sông Đồng Nai; đoạn từ khu dân cư Cầu Rạch Cát phường Thống Nhất 

đến Nhà máy xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa 

2.6 
Gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ Trạm xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp đến cầu An 

Hảo phường An Bình thành phố Biên Hòa 

2.7 
Nạo vét Suối Săn Máu đoạn đầu của nhánh suối chính (xuất phát từ phường Tân Hòa) đến 

cầu Xóm Mai 

2.8 
Dự án Hệ thống thoát nước chống ngập úng xung quanh Trung tâm Văn hóa thể thao huyện 

Long Thành 

2.9 
Dự án Gia cố bờ sông Đồng Nai (đoạn từ Đình Phước Lư đến khu dân cư dọc sông Rạch 

Cát) 



 

2.10 
Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Rạch Cát đến cầu Ghềnh phía Cù lao 

Phố) thành phố Biên Hòa  

2.11 Dự án Sửa chữa, cải tạo Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai 

2.12 Xây dựng mới Trường THPT Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch 

2.13 Dự án Xây mới Trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch 

2.14 Trạm Y tế P. An Bình - TP. Biên Hòa 

2.15 Trạm Y tế xã Bảo Quang - thị xã Long Khánh 

2.16 Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Nai  

2.17 Trạm Y tế Phường Thống Nhất - Tp. Biên Hòa, 

2.18 
Xây mới Khối 2 tầng Trung tâm y tế 

huyện Long Thành  

2.19 Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Trung tâm y tế huyện Cẩm Mỹ 

2.20 Dự án Xây dựng mới Trạm Y tế xã Phú Trung, huyện Tân Phú 

3 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 

3.1 Dự án Quốc phòng ĐA2 

3.2 Dự án V1 

3.3 Dự án Xây dựng bổ sung một số công trình của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai 

3.4 Dự án SCH  

4 Chi cục trồng trọt, bảo vệ thực vật và thủy lợi 

4.1 
Dự án Gia cố sạt lở bờ sông Đồng Nai đoạn ấp 8, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú (giai 

đoạn 1)  

5 Công an tỉnh Đồng Nai 

5.1 Dự án Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Đồng Nai  

5.2 Nhà tạm giữ công an huyện Xuân Lộc (NST100%) 

5.3 
Dự án đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho 

Công an tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2021-2025 

5.4 Xây dựng Đồn Công an cảng hàng không quốc tế Long Thành 

5.5 Xây dựng cơ sở làm việc của lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy thuộc Công an tỉnh 

5.6 Dự án Xây dựng Trung tâm điều hành tác chiến quản lý an ninh trật tự 

5.7 Dự án Đầu tư Hệ thống bộ đàm kỹ thuật số trên phạm vi toàn tỉnh  

6 Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi 

6.1 Trạm bơm Đắc Lua 

6.2 Dự án Cải tạo, sửa chữa hồ Đa Tôn, huyện Tân Phú 

6.3 Dự án Cải tạo, sửa chữa hồ Gia Ui, huyện Xuân Lộc 

7 Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai 

7.1 
Dự án trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, camera, sản xuất chương trình cho 02 studio truyền 

hình (Studio 3 và 4) (ngân sách tỉnh 20 tỷ đồng) 

8 Sở Tài chính 

8.1 Dự án Xây dựng phần mềm quản lý đầu tư công và kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

9 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

9.1 Dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai 

10 Sở Khoa học và Công nghệ 

10.1 
Dự án Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai hiện đại, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số 

giai đoạn 2023 - 2028 (bao gồm hoàn vốn ứng trước) 

11 Sở Xây dựng 



 

11.1 
Dự án Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS phục vụ phát triển đô thị thông 

minh 

12 Tòa án nhân dân tỉnh 

12.1 
Xây dựng mới trụ sở làm việc Tòa án nhân dân huyện Tân Phú (ngân sách tỉnh hỗ trợ 20 tỷ 

theo tiến độ phê duyệt của Trung ương từ 2023-2025, phần còn lại từ ngân sách trung ương) 

12.2 
Xây dựng mới trụ sở làm việc Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Cửu (ngân sách tỉnh hỗ trợ 20 tỷ 

theo tiến độ phê duyệt của Trung ương từ 2023-2025, phần còn lại từ ngân sách trung ương) 

13 Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh 

13.1 Dự án Khu tái định cư tại phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa 

13.2 
Dự án Xây dựng Hạ tầng Khu tái định cư 49,32ha phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa 

(hoàn vốn ứng trước) 

13.3 
Dự án Bồi thường, hỗ trợ tái định cư Hạ tầng Khu tái định cư 49,32ha phường Phước Tân, 

thành phố Biên Hòa 

13.4 

Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng  đường trục trung tâm thành phố 

Biên Hòa - đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn (cầu Thống Nhất và 

đường kết nối 02 đầu cầu)  

13.5 
Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng Nâng cấp, mở rộng tuyến đường 

ĐT.769, huyện Thống Nhất và Long Thành (đề án) 

14 UBND huyện Cẩm Mỹ 

14.1 
Xây dựng đường Sông Nhạn - Dầu Giây đoạn còn lại qua địa bàn huyện Thống Nhất do 

UBND huyện Cẩm Mỹ thực hiện bồi thường 

14.2 Đường ấp 4 xã Sông Nhạn đi xã lộ 25, huyện Cẩm Mỹ 

14.3 Đường dọc Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ 

14.4 
Dự án Hệ thống thoát nước Trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ ra Suối Cả, huyện Cẩm 

Mỹ 

14.5 
Xây dựng mới Trạm y tế xã Xuân Tây, 

 huyện Cẩm Mỹ 

14.6 
Xây dựng mới Trạm Y tế xã Thừa Đức 

 huyện Cẩm Mỹ 

14.7 
Xây dựng mới Trạm Y tế xã Xuân Đường 

 huyện Cẩm Mỹ 

14.8 
Xây dựng mới Trạm Y tế xã Xuân Quế 

 huyện Cẩm Mỹ 

14.9 
Xây dựng mới Trạm Y tế xã Sông Nhạn 

 huyện Cẩm Mỹ 

14.10 
Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện đường Xuân Quế đi Long Khánh, 

đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Mỹ 

15 UBND huyện Định Quán 

15.1 Đường Phú Cường - La Ngà, huyện Định quán 

15.2 
Đường Vành đai thị trấn Định Quán, 

 huyện Định quán 

15.3 Hồ chứa nước Cà Ròn xã Gia Canh  

15.4 Dự án Nâng cấp và cải tạo Trạm y tế xã Phú Cường huyện Định Quán 

15.5 Dự án Nâng cấp và cải tạo Trạm y tế thị trấn Định Quán huyện Định Quán 

16 UBND huyện Long Thành 



 

16.1 
Nâng cấp hạ tầng khu hành chính huyện Long Thành (5 tuyến đã xong giải phóng mặt bằng 

có dự toán là 70 tỷ đồng) 

16.2 Mở rộng đường Lê Duẩn (NST hỗ trợ 50% chi phí xây lắp) 

16.3 Đường Bùi Thị Xuân, huyện Long Thành (NST 100%) 

16.4 

Dự án xây dựng tuyến thoát nước mưa từ khu dân cư Kim Oanh qua khu tái định cư Bình 

Sơn ra suối Ông Trữ tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành (NST 50%, phần còn lại do Công 

ty CPĐTPT Thuận Lợi 50%) 

16.5 
Xây dựng mới Trạm Y tế xã Bình Sơn  

huyện Long Thành 

16.6 
Xây dựng mới Trạm Y tế xã Tam An  

huyện Long Thành 

16.7 
Cải tạo, sửa chữa 07 Trạm y tế xã Cẩm Đường, xã Bàu Cạn, xã Tân Hiệp, xã Phước Bình, 

xã Phước Thái, xã An Phước, xã Long Phước huyện Long Thành 

17 UBND huyện Nhơn Trạch 

17.1 
Dự án xây dựng đường 25C, đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19 (giai đoạn 1), huyện Long 

Thành và huyện Nhơn Trạch, do Nhơn Trạch thực hiện bồi thường 

17.2 

Đoạn 2 (từ đầu đường số 9 đến Hương lộ 19) thuộc Dự án đường 25 C giai đoạn 1 (đoạn từ 

Hương lộ 19 đến đường 319), huyện Nhơn Trạch (trước đây là Đường 25C huyện Nhơn 

Trạch, đoạn còn lại) 

17.3 
Đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Trung tâm huyện Nhơn Trạch đến đường Quách Thị 

Trang), huyện Nhơn Trạch (NST100%) 

17.4 Đường vào Khu công nghiệp Ông Kèo, huyện Nhơn Trạch 

17.5 
Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đường Liên Cảng, huyện Nhơn 

Trạch (giai đoạn 1) 

17.6 Dự án xây dựng đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch (giai đoạn 1) 

17.7 
Dự án Kiên cố hóa tuyến kênh Bà Ký (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường 25C), huyện 

Nhơn Trạch (ngân sách huyện Nhơn Trạch thực hiện bồi thường) 

17.8 
Xây dựng mới Trạm Y tế xã Long Tân  

huyện Nhơn Trạch 

17.9 
Xây dựng mới Trạm Y tế xã Hiệp Phước 

 huyện Nhơn Trạch 

17.10 Xây dựng mới Trạm Y tế xã Phước Thiền huyện Nhơn Trạch 

17.11 
Tuyến thoát nước hạ lưu đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường 

25C), huyện Nhơn Trạch 

18 UBND huyện Tân Phú 

18.1 Dự án Đường Nguyễn Chí Thanh, huyện Tân Phú  

18.2 Đường Nguyễn Văn Cừ, huyện Tân Phú (NST100%) 

18.3 Trạm bơm ấp 5 xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú 

18.4 Dự án Xây dựng mới Trạm Y tế xã Phú Thanh huyện Tân Phú 

18.5 
Xây dựng mới Trạm Y tế xã Phú Điền 

 huyện Tân Phú 

18.6 
Dự án Trùng tu, tôn tạo di tích đền thờ Quốc tổ Hùng Vương, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú 

(kể cả hoàn vốn ứng trước) 

19 UBND huyện Thống Nhất 

19.1 Dự án Đường tránh ngã tư Dầu Giây, huyện Thống Nhất (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) 



 

19.2 
Đường song hành Quốc lộ 20, đoạn qua thị trấn Dầu Giây (đoạn từ Km0+195 đến 

Km1+795), huyện Thống Nhất (NST100%) 

19.3 
Đường song hành Quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn Dầu Giây (đoạn từ Km1830+820 đến 

Km1832+400), huyện Thống Nhất 

19.4 Dự án nạo vét và kè 2 bờ suối Reo (kênh thoát nước 5 xã Kiệm Tân), huyện Thống Nhất 

19.5 Dự án Xây dựng Trạm Y tế xã Lộ 25, huyện Thống Nhất 

19.6 
Xây dựng Trạm Y tế xã Gia Tân 2 

 huyện Thống Nhất 

19.7 
Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế xã Gia Tân 3 

 huyện Thống Nhất 

19.8 
Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế xã Gia Kiệm  

huyện Thống Nhất 

19.9 
Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế xã Xuân Thiện  

huyện Thống Nhất 

19.10 
Đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến đường Nguyễn Huệ), huyện 

Trảng Bom (100% NST) 

20 UBND huyện Trảng Bom 

20.1 
Dự án đường Lê Hồng Phong (đoạn từ đường 29/4 đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa), thị trấn 

Trảng Bom (ngân sách tỉnh 50%) 

20.2 
Đường Trảng Bom - Cây Gáo (đoạn từ ngã tư Tân Lập đến giáp hồ Trị An), huyện Trảng 

Bom  (khai thác quỹ đất trên địa bàn huyện Trảng Bom) 

20.3 Hệ thống thoát nước ấp Tân Đạt, Tân Phát, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom (100% NST) 

20.4 
Xây dựng mới Trạm Y tế xã Quảng Tiến 

 huyện Trảng Bom 

20.5 
Xây dựng mới Trạm Y tế xã Tây Hòa  

huyện Trảng Bom 

20.6 
Xây dựng mới Trạm Y tế xã Đông Hòa 

 huyện Trảng Bom 

20.7 
Xây dựng mới Trạm Y tế xã Sông Thao 

 huyện Trảng Bom 

20.8 
Xây dựng mới Trạm Y tế xã Sông Trầu 

 huyện Trảng Bom 

20.9 Xây dựng mới Trạm Y tế xã Cây Gáo huyện Trảng Bom 

20.10 Xây dựng mới Trạm Y tế xã Hưng Thịnh huyện Trảng Bom 

20.11 
Xây dựng mới Trạm Y tế xã Bình Minh 

 huyện Trảng Bom 

20.12 Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế thị trấn Trảng Bom huyện Trảng Bom 

20.13 Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế xã Hố Nai 3 huyện Trảng Bom 

20.14 
Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế xã An Viễn 

 huyện Trảng Bom 

20.15 
Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế xã Đồi 61 

 huyện Trảng Bom 

20.16 
Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế xã Bắc Sơn 

 huyện Trảng Bom 

21 UBND huyện Vĩnh Cửu 



 

21.1 Nâng cấp mở rộng Đường Hương lộ 15, huyện Vĩnh Cửu 

21.2 
Dự án đường Quang Trung và đường Lê Đại Hành đấu nối ra đường ĐT.768 nối dài và 

đường ĐT.762, huyện Vĩnh Cửu ( 02 khu đất khoảng 33,6ha trên địa bàn huyện) 

21.3 Dự án hạ tầng điểm dân cư số 6 xã Hiếu Liêm 

21.4 
Gia cố bờ sông Đồng Nai, đoạn qua khu vực xã Tân An và Thiện Tân (khu vực chùa Phổ Đà 

và đỉnh cong Tân An), huyện Vĩnh Cửu 

22 UBND huyện Xuân Lộc 

22.1 
Nâng cấp đường ĐT 763 từ Km 0+000 đến Km 29+500: Bồi thường giải phóng mặt bằng do 

UBND huyện Xuân Lộc thực hiện 

22.2 Nâng cấp mở rộng đường Hùng Vương - Trần Phú (NST 50%) 

22.3 Đường Nguyễn Thị Minh Khai (giai đoạn 2), NST100% 

22.4 Xây dựng mới Trạm Y tế xã Xuân Định huyện Xuân Lộc 

22.5 Xây dựng mới Trạm Y tế xã Xuân Hiệp huyện Xuân Lộc 

22.6 Xây dựng mới Trạm Y tế thị trấn Gia Ray huyện Xuân Lộc 

22.7 
Xây dựng mới Trạm Y tế xã Xuân Bắc 

 huyện Xuân Lộc 

22.8 
Xây dựng mới Trạm Y tế xã Bảo Hòa  

huyện Xuân Lộc 

23 UBND thành phố Biên Hòa 

23.1 
Đường Hương lộ 2 - Đoạn 1: Bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND thành phố thực 

hiện 

23.2 
Dự án đường ven sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện 

Vĩnh Cửu) 

23.3 
Dự án xây dựng kè sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh 

huyện Vĩnh Cửu) 

23.4 
Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tri Phương, phường Bửu Hòa, thành phố Biên 

Hòa (ngân sách tỉnh 100% xây lắp) 

23.5 
Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng đường ven sông Cái đoạn từ 

đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản, thành phố Biên Hòa 

23.6 
Chống ngập úng khu vực Suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan: Bồi thường giải phóng 

mặt bằng do UBND thành phố Biên Hòa thực hiện 

23.7 
Xây dựng mới Trạm Y tế phường Tân Hòa 

 thành phố Biên Hòa 

23.8 
Xây dựng Trạm Y tế phường Tân Hiệp 

 thành phố Biên Hòa 

23.9 Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế phường Bửu Hòa thành phố Biên Hòa 

24 UBND thành phố Long Khánh 

24.1 

Mở rộng mặt đường, bố trí làn xe chuyển hướng tại 02 nút giao Quốc lộ 1 - Hùng Vương 

(điểm bến xe Long Khánh và điểm công viên tượng đài), thành phố Long Khánh (ngân sách 

thành phố Long Khánh thực hiện bồi thường) 

24.2 
Nâng cấp tuyến đường Duy Tân (đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Hàm Nghi), thành 

phố Long Khánh (NST 100%) 

24.3 Nâng cấp đường Hoàng Diệu, thành phố Long Khánh (NST 100%) 

24.4 Dự án đường Vành đai 1, thành phố Long Khánh 

24.5 
Dự án Xây dựng Trung tâm hành chính công thành phố Long Khánh (bao gồm hoàn vốn 

ứng trước) 



 

24.6 Dự án chống ngập úng khu vực Suối Cải (Ngân sách thành phố Long Khánh chi bồi thường) 

25 Văn phòng Tỉnh ủy 

25.1 Dự án Nâng cấp, mở rộng Trung tâm tích hợp dữ liệu của các cơ quan Đảng tỉnh Đồng Nai 
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